
TT
MÃ

 HỌC PHẦN
HỌC PHẦN

SỐ 
TÍN 
CHỈ 

(LT;TH) 

GIẢNG VIÊN GIẢNG 
DẠY

THỨ
TIẾT 
BẮT 
ĐẦU

SỐ 
TIẾT

PHÒNG HỌC GHI CHÚ

1 2LAN22303 English Skill 3 4 (2;2)
Theo lịch của Trung tâm 
Ngoại ngữ - CNTT

Sáng chiều thứ 2, 
sáng chiều thứ 6

Tư 6 4 Althea Gibson Sports Centre 03/7/2024 - 31/7/2024

Năm 6 4 Althea Gibson Sports Centre 11/7/2024 - 25/7/2024

3 2GEN0008
Pháp luật đại cương
General Laws

2 (2;0) ThS. Hồ Hồng Nhung Tư 1 5 Ernest Rutherford Hall (L4, 16) 03/7/2024 - 07/8/2024

Ba 6 4 Ernest Rutherford Hall (L4, 16) 02/7/2024 - 23/7/2024

Năm 1 5 Ernest Rutherford Hall (L4, 16) 04/7/2024 - 08/8/2024

1 2LAN22303 English Skill 3 4 (2;2)
Theo lịch của Trung tâm 
Ngoại ngữ - CNTT

Sáng chiều thứ 2, 
sáng chiều thứ 6

Ba 2 4 Charles Hickcox Pool
NHÓM I

02/7/2024 - 06/8/2024

Tư 6 4 Charles Hickcox Pool
NHÓM I

03/7/2024 - 17/7/2024

Năm 6 4 Charles Hickcox Pool
NHÓM II

04/7/2024 - 08/8/2024

Tư 6 4 Charles Hickcox Pool
NHÓM II

24/7/2024 - 07/8/2024

3 2GEN0008
Pháp luật đại cương
General Laws

2 (2;0) ThS. Hồ Hồng Nhung Tư 1 5 Ernest Rutherford Hall (L4, 16) 03/7/2024 - 07/8/2024

Ba 6 4 Ernest Rutherford Hall (L4, 16) 02/7/2024 - 23/7/2024

Năm 1 5 Ernest Rutherford Hall (L4, 16) 04/7/2024 - 08/8/2024

2 2GEN0002TEN
Giáo dục thể chất 1 - Tennis
Physical Education 1

1 (0;1) ThS. Lê Tấn Đang

ThS. Phạm Văn Tuyên

2 2GEN0002SWI
Giáo dục thể chất 1 - Bơi lội
Physical Education 1

1 (0;1) ThS. Phạm Phi Hổ

3. Giờ học:

Buổi sáng: Tiết 1 (7:15 - 8:05); Tiết 2 (8:05 - 8:55); Tiết 3 (9:10 - 10:00); Tiết 4 (10:00 - 10:50); Tiết 5 (10:50 - 11:40)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN
PHÒNG ĐÀO TẠO

THỜI KHÓA BIỂU 
HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023 - 2024, NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH KHÓA 16 (2023 - 2027)

1. Thời gian học: Từ ngày 01/7/2024 - 04/8/2024

2. Thời gian ôn thi và thi học kỳ: Từ ngày 05/8/2024 - 17/8/2024

Buổi chiều: Tiết 6 (13:30 - 14:20); Tiết 7 (14:20 - 15:10); Tiết 8 (15:20 - 16:10); Tiết 9 (16:10 - 17:00)

TPHCM, ngày 27 tháng 5 năm 2024

Lớp: 23DPM

4. Cơ sở: LEWIS (8C Tống Hữu Định), FLEMING (16 Tống Hữu Định), DONGA (18 Tống Hữu Định), ELIOT (9-11 Tống Hữu Định)

Lớp: 23MMT/DAI/HTDL

3 (3;0)
Triết học Mác - Lênin
Philosophy of Marxism and Leninism 

2GEN0011 4 ThS. Phạm Văn Tuyên

4 2GEN0011 
Triết học Mác - Lênin
Philosophy of Marxism and Leninism 

3 (3;0)


